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Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

	------------------------------------------
	------------------------------------------


ĐỀ THI KẾT THÚC HỌC PHẦN LÝ THUYẾT

HỌC KỲ: II


NĂM HỌC :  2019- 2020

MÔN HỌC: KỸ THUẬT THUỶ LỰC – KHÍ NÉN
Bậc đào tạo: Cao đẳng
Lớp:  19C1



Ngày thi: ____/_____/2020
Thời gian thi: 90  phút ( không kể thời gian phát đề)
( Sinh viên không được tham khảo tài liệu, nộp lại đề )

Câu 1: Vẽ ký hiệu và trình bày nguyên lý hoạt động của van điện từ 5/2 không duy trì (2đ)

Câu 2: Cho hệ thống các xylanh hoạt động theo nguyên tắc sau A1B0B1A0C1C0

a) Vẽ biểu đồ trạng thái của hệ thống trên (2đ)
b) Vẽ mạch điều khiển cơ theo tầng của hệ thống trên (3đ)
c) Vẽ mạch điều khiển điện theo tầng của hệ thống trên (3đ)
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TRƯỞNG BỘ MÔN    

GV RA ĐỀ                 
  (Ký và ghi rõ họ tên)                                                (Ký và ghi rõ họ tên)          
           (Ký và ghi rõ họ tên)        

       Chung Trần Thế Vinh                           Bùi Anh Tuấn
     Trần Minh Thông
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ĐÁP ÁN ĐỀ THI KẾT THÚC HỌC PHẦN LÝ THUYẾT

HỌC KỲ: I
I

NĂM HỌC :  2019- 2020

MÔN HỌC: KỸ THUẬT THUỶ LỰC – KHÍ NÉN
Bậc đào tạo: Cao đẳng
Lớp:  19C1



Ngày thi: ____/_____/2020
Thời gian thi: 90  phút ( không kể thời gian phát đề)
( Học sinh không được tham khảo tài liệu, nộp lại đề )

Câu 1: 

Ký hiệu van điện từ 5/2 không duy trì  (1 điểm)
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Nguyên lý hoạt động (1 điểm)

Van điện từ 5/2 không duy trì (một đầu cuộn dây, một đầu lò xo) làm việc theo nguyên lí sau: Khởi đầu do cuộn dây không có đđiện, nên piston được đẩy sang trái bởi lò xo, nên cửa P sẽ nối với cửa B. Khi cuộn dây có điện (khi bị tác động) lõi sắt phía cuộn dây sẽ bị hút sang trái và thông cửa P với cửa A. Khi cuộn dây mất điện (thôi tác dụng), lõi sắt phía cuộn dây sẽ di chuyển sang phải che kín đường tác dụng của dòng áp suất từ cửa P, lúc bấy giờ piston sẽ tự di chuyển sang trái để cửa P nối với cửa B do sự đàn hồi của lò xo.
Câu 2: 
a) Biểu đồ trạng thái của hệ thống trên (2đ)
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b) Mạch điều khiển cơ theo tầng của hệ thống trên (3đ)
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C) Mạch điều khiển điện theo tầng của hệ thống trên (3đ)
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ĐỀ THI KẾT THÚC HỌC PHẦN LÝ THUYẾT

HỌC KỲ: I
I

NĂM HỌC :  2019- 2020

MÔN HỌC: KỸ THUẬT THUỶ LỰC – KHÍ NÉN
Bậc đào tạo: Cao đẳng
Lớp:  19C1



Ngày thi: ____/_____/2020
Thời gian thi: 90  phút ( không kể thời gian phát đề)
( Sinh viên không được tham khảo tài liệu, nộp lại đề )

Câu 1: Vẽ ký hiệu và trình bày nguyên lý hoạt động của van cơ 5/2 duy trì (2đ)

Câu 2: Cho hệ thống các xylanh hoạt động theo nguyên tắc sau B0B1C0A1A0C1

a) Vẽ biểu đồ trạng thái của hệ thống trên (2đ)
b) Vẽ mạch điều khiển cơ theo tầng của hệ thống trên (3đ)
c) Vẽ mạch điều khiển điện theo tầng của hệ thống trên (3đ)
TRƯỞNG KHOA 
       

TRƯỞNG BỘ MÔN    

GV RA ĐỀ                 
  (Ký và ghi rõ họ tên)                                                (Ký và ghi rõ họ tên)          
           (Ký và ghi rõ họ tên)        

       Chung Trần Thế Vinh                           Bùi Anh Tuấn
     Trần Minh Thông
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	------------------------------------------


ĐÁP ÁN ĐỀ THI KẾT THÚC HỌC PHẦN LÝ THUYẾT

HỌC KỲ: II


NĂM HỌC :  2019- 2020

MÔN HỌC: KỸ THUẬT THUỶ LỰC – KHÍ NÉN
Bậc đào tạo: Cao đẳng
Lớp:  19C1



Ngày thi: ____/_____/2020
Thời gian thi: 90  phút ( không kể thời gian phát đề)
( Học sinh không được tham khảo tài liệu, nộp lại đề )

Câu 1: 

Ký hiệu van cơ 5/2 duy trì (1 điểm)
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Nguyên lý hoạt động (1 điểm)

Ở trạng thái ban đầu, khi tín hiệu ở đường điều khiển Z chưa có và tín hiệu ở đường Y có thì piston ở vị trí bên trái và nguồn từ cửa P sẽ di chuyển theo chiều mũi tên đi lên đường B. Nếu muốn thay đổi trạng thái thì đồng thời tín hiệu ở đường điều khiển Y phải mất đi và tín hiệu ở đường Z phải có thì piston sẽ bị tác động và di chuyển sang phải lúc này nguồn từ cửa P sẽ di chuyển theo chiều mũi tên đi lên cửa A. Nếu muốn quay về vị trí ban đầu thì đồng thời tín hiệu ở đường điều khiển Z mất đi và tín hiệu ở đường điều khiển Y phải có lúc này piston  sẽ dịch chuyển sang trái và nguồn P sẽ theo chiều mũi tên đi lên đường B.
Câu 2: 
a) Biểu đồ trạng thái của hệ thống trên (2đ)

[image: image6.png]



b) Mạch điều khiển cơ theo tầng của hệ thống trên (3đ)
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C) Mạch điều khiển điện theo tầng của hệ thống trên (3đ)
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